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SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

*** 

Số:         /TMBG-BVĐK 

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư y tế dùng 

trong các dịch vụ kỹ thuật năm 2025 của khoa Ngoại chấn thương thuộc Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Trần Tiến Phi. 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Số điện thoại: 0328.166.996 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng báo giá gửi về địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Bản mềm báo giá gửi về địa chỉ mail: Phitran2410@gmail.com (Báo giá bản mềm 

gửi dưới dạng file excel). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 18 tháng 01 năm 2025 đến trước 16h 

ngày 03 tháng 02 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT Tên hàng hóa Cấu hình tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Bộ khớp háng toàn 

phần không xi 

măng 

-Chuôi khớp chất liệu titanium hoặc tương đương. 

Chiều dài chuôi từ ≥ 103mm đến ≤190mm. Góc cổ 

chuôi ≥125 độ. Chiều dài cổ chuôi từ ≥30mm - 

≤45mm. 

- Chỏm khớp: đường kính từ  ≥ 28 đến ≤40mm 

- Ổ cối không xi măng: chất liệu hợp kim Titanium 

hoặc tương đương. Đường kính từ ≥ 40 đến 

≤70mm 

- Lớp lót ổ cối: Kích cỡ từ ≥ 28 đến ≤52mm 

- Vít ổ cối: đường kính ≥ 6.3 mm, chiều dài từ ≥ 

15mm đến ≤50 mm 

Bộ 160   
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STT Tên hàng hóa Cấu hình tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

2 
Bộ khớp gối toàn 

phần 

- Lồi cầu: chất liệu Cobalt Chrome hoặc tương 

đương. Chiều dài từ ≥50 đến ≤80mm. Chiều rộng 

từ ≥51 đến ≤76mm. Có 8 kích cỡ. Khả năng gập 

gối tối đa ≥135 độ. 

- Mâm chày: Chất liệu Titannium hoặc Cobalt 

Chrome hoặc tương đương. Tối thiểu có 8 kích cỡ. 

CHiều dài từ ≥54 đến ≤86mm. Chiều rộng từ 

≥40mm đến ≤64mm. 

- Lót đệm mâm chày: ≥9mm đến ≤ 17mm. 

- Có xi măng đi kèm 

Bộ 20   

3 Bộ nội soi khớp vai 

Cấu hình tối thiểu bao gồm:  

+ Lưỡi mài xương trong nội soi khớp. 

+ Vít chỉ neo khớp vai: chất liệu Titanium hoặc 

tương đương. 

+ Cây đẩy chỉ 

+ Dây nước chạy máy nội soi 

Bộ 20   

4 
Bộ nội soi dọn 

khớp 

Cấu hình tối thiểu bảo gồm:  

+ Lười bào khớp: Chiếu dài ≥120mm 

+ Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF: Có chức năng hút 

nước. Mặt đốt chất liệu Ceramic hoặc tương 

đương. 

+ Dây dẫn nước nội soi: Dây nối từ máy bơm tới 

Trocar, loại sử dụng 1 lần. 

Bộ 20   

5 

Bộ nội soi tái tạo 

dây chằng chéo 

khớp gối 

Cấu hình tối thiểu bao gồm: 

+ Lưỡi bào khớp: Chiều dài ≥ 130 mm, các cỡ từ ≥ 

3mm đến 5 mm 

+ Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF: đầu đốt lưỡng cực sử 

dụng sóng RF. Có chức năng hút nước. Mặt đốt 

chất liệu Ceramic hoặc tương đương. 

+ Dây dẫn nước nội soi: Dây nối từ máy bơm tới 

Trocar, loại sử dụng 1 lần. 

+ Vít dây chằng: Có thể điều chỉnh chiều dài cấu 

tạo gồm phần vòng dây có thể điều chỉnh chiều dài 

và vít chặn. Phần nút chặn chất liệu Titanium hoặc 

tương đương. Lực tải tối đa ≥ 1800N 

+ Chỉ siêu bền 

+ Mũi khoan ngược: loại có mấu lật 

Bộ 180   

6 

Bộ khớp háng bán 

phần chuôi dài 

không xi măng 

- Chuôi khớp: Chất liệu Titanium. Chiều dài từ ≥ 

150mm đến ≤ 250mm. Cổ chuôi dài ≥ 50mm đến 

≤ 90mm. 

- Chỏm khớp: Đường kính từ 22 đến 28mm 

Bộ 20   

7 

Bộ khớp háng bán 

phần chuôi ngắn 

không xi măng 

- Chuôi khớp chất liệu Titanium hoặc tương 

đương. Chiều dài từ ≥ 105 đến ≤190mm. Góc cổ 

chuôi ≥ 125 độ 

- Chỏm khớp chất liệu CoCr hoặc tương đương, 

đường kính từ ≥ 22 đến ≤28mm 

Bộ 40   

8 

Nẹp vít khóa thân 

xương cánh tay các 

cỡ 

  Bộ 10   

9 

Nẹp vít khóa đầu 

trên xương cánh 

tay 

  Bộ 10   

10 

Nẹp vít khóa đầu 

dưới xương cánh 

tay 

  Bộ 10   

11 
Nẹp vít khóa mỏm 

khuỷu 
  Bộ 10   
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STT Tên hàng hóa Cấu hình tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

12 
Nẹp vít khóa chữ S 

xương đòn 
  Bộ 5   

13 
Nẹp vít khóa đầu 

ngoài xương đòn 
  Bộ 5   

14 
Nẹp vít khóa đầu 

dưới xương quay 

01 nẹp khoá đầu dưới xương quay + 06 vít khoá 

3.5mm + 01 vít xương cứng 3.5mm 
Bộ 5   

15 

Nẹp vít khóa thân 

xương trụ và 

xương quay 

  Bộ 20   

16 
Nẹp vít khóa thân 

xương đùi 
  Bộ 10   

17 

Nẹp vít khóa đầu 

trên xương đùi 

(trái + phải) 

01 nẹp khoá đầu trên xương đùi + 10 vít khoá 

5.0mm + 02 vít xương cứng 4.5mm 
Bộ 10   

18 
Nẹp vít khóa đầu 

dưới xương đùi 

01 nẹp khoá đầu dưới xương đùi + 10 vít khoá 

5.0mm + 02 vít xương cứng 4.5mm 
Bộ 20   

19 

Nẹp vít khóa đầu 

trên xương chày 

(Trái và phải) 

01 nẹp khoá đầu trên xương chày + 10 vít khoá 

5.0mm + 02 vít xương cứng 4.5mm 
Bộ 20   

20 

Nẹp vít khóa đầu 

dưới xương chày 

(Trái và phải) 

01 nẹp khoá đầu dưới xương chày + 12 vít khoá 

3.5mm + 02 vít xương cứng 3.5mm 
Bộ 10   

21 
Nẹp DCP bản nhỏ 

các cỡ, vít 3.5mm 

Nẹp dày 2.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ 

nẹp 12mm 
Bộ 40   

22 

Nẹp DCP bản hẹp 

các cỡ, vít 4.5/6.5 

mm 

Nẹp dày 4.0mm; rộng 12mm; khoảng cách lỗ nẹp: 

16 và 12.5mm 
Bộ 40   

23 

Nẹp DCP bản rộng 

các cỡ, vít 4.5/6.5 

mm 

Nẹp dày 5.0mm; rộng 16.0mm; khoảng cách lỗ 

nẹp: 16mm 
Bộ 40   

24 
Nẹp lòng máng các 

cỡ, vít 3.5 

Nẹp dày 1.5mm; rộng 10.0mm; khoảng cách lỗ 

nẹp: 12mm 
Bộ 20   

25 

Nẹp vít mắt xích 

thẳng (tái tạo) các 

cỡ 

Nẹp dày 2.2mm; rộng 10mm; khoảng cách lỗ nẹp: 

10.5 mm 
Bộ 10   

26 
Nẹp chữ T các cỡ, 

vít 4.5/6.5mm 

Nẹp dày 2.5mm; rộng: 38.3mm và 16.0mm; 

khoảng cách lỗ nẹp: 16.0mm 
Bộ 5   

27 

Nẹp đầu trên 

xương chày mặt 

ngoài các cỡ trái, 

phải vít 4.5mm 

Nẹp dày 3mm và 4mm; rộng 16.2mm và 24 mm, 

khoảng cách lỗ 20mm 
Bộ 10   

28 

Nẹp, vít xương 

ngón bàn tay titan 

các loại 

Nẹp thẳng 4, 6 lỗ dày 1.0mm; nẹp rộng 4.6mm; dài 

22.6mm, 34.6mm. Chữ T, Y, L dày 1.0mm 
Bộ 10   

29 

Vít khóa rỗng nòng 

titannium đường 

kính 6.5mm 

Mũ vít hình sao, đường kính ren 6.5mm; dài 75 

đến 120mm 
Cái 10   

30 
Nẹp, vít khóa lòng 

máng các cỡ 
  Bộ 10   

31 
Bộ nẹp khóa xương 

gót chân 

01 nẹp khoá xương gót + 10 vít khoá 3.5mm + 02 

vít xương cứng 3.5mm 
Bộ 5   

32 

Bộ đinh nội tủy 

rỗng nòng xương 

đùi 

01 đinh nội tuỷ rỗng nòng xương đùi + 03 vít chốt 

4.5/5.0mm + 02 vít chốt cổ xương đùi + 01 vít nắp 

đinh nội tuỷ rỗng nòng 
Bộ 6   
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STT Tên hàng hóa Cấu hình tối thiểu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

33 

Bộ đinh nội tủy 

rỗng nòng xương 

chày 

01 đinh nội tuỷ rỗng nòng xương chày + 03 vít 

chốt 4.5/5.0mm + 01 vít nắp đinh nội tuỷ rỗng 

nòng 
Bộ 10   

34 

Đinh Kirschner 2 

đầu nhọn các loại, 

các cỡ 

Đinh 2 đầu nhọn, đường kính 

0.5/0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5/2

.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0mm 
Cái 150   

35 
Chỉ thép các cỡ 

(Chỉ liền kim) 

Đường kính từ 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0. 

Chiều dài 10m/cuộn 
Sợi 200   

Tổng cộng: 35 danh mục 

2. Các đơn vị chào đủ thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa, model, hãng/nước sản 

xuất, quy cách đóng gói của hàng hóa (Nếu có). Có thể chào cấu hình tương đương hoặc tốt 

hơn (Có catalog và bảng đáp ứng chứng minh thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn). 

Số thứ tự của hàng hóa trong Báo giá lấy theo Số thứ tự trong thư mời.  

3. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2025. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các 

giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

6. Các thông tin khác (nếu có): Không có. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; P.VT-TBYT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 
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